
Lớp Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Âm nhạc Nhung Thủ công Hằng Tiếng Việt 10 Tiếng Việt (Ôn) Hằng

2 8g 10 -> 8g 50 Mỹ thuật Sơn Tiếng Việt 4 Tiếng Việt (Ôn) Hằng Tiếng Việt 11 Tiếng Việt (Ôn) Hằng

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 5 Đạo đức Hằng Toán 12 Toán (Ôn) Hằng

4 9g 50 -> 10g 30 Tiếng Việt 3 Toán 6 TN-XH Hằng Tiếng Việt 13 Tiếng Việt (Ôn) Hằng

1 14g 00 -> 14g 40 Thể dục Quang Tiếng Việt (Ôn) Hằng Tiếng Việt 7 Tiếng Việt 14

2 14g 40 -> 15g 20 Tiếng Việt (Ôn) Hằng Tiếng Việt (Ôn) Hằng Tiếng Việt 8 Tiếng Việt (Ôn) 15

3 15g 50 -> 16g 30 Toán Hằng Toán (Ôn) Hằng Toán 9 Sinh hoạt lớp 16

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Đạo đức Hằng Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 14 Tiếng Việt 18

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Âm nhạc Nhung Tiếng Việt 11 Tiếng Việt 15 Thể dục Quang

3 9g 10 -> 9g 50 Mỹ thuật Sơn Tiếng Việt (Ôn) Hằng Toán 12 Toán 16 Tiếng Việt 19

4 9g 50 -> 10g 30 Tiếng Việt 3 TN-XH Hằng Tiếng Việt (Ôn) 13 Tiếng Việt (Ôn) 17 Sinh hoạt lớp 20

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt 4 Tiếng Việt 7 Thủ công Hằng Tiếng Việt (Ôn) Hằng

2 14g 40 -> 15g 20 Toán 5 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt (Ôn) Hằng Toán (Ôn) Hằng

3 15g 50 -> 16g 30 Tiếng Việt (Ôn) 6 Toán 9 Toán (Ôn) Hằng Tiếng Việt (Ôn) Hằng

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 11 Tiếng Việt 15 Tiếng Việt 19

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Toán 6 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt 16 Tiếng Việt (Ôn) 20

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 3 Âm nhạc Nhung Toán 13 Toán 17 Toán 21

4 9g 50 -> 10g 30 Toán 4 Tiếng Việt (Ôn) 7 Tiếng Việt (Ôn) 14 Tiếng Việt (Ôn) 18 Sinh hoạt lớp 22

1 14g 00 -> 14g 40 Mỹ Thuật Sơn Tiếng Việt 8 Đạo đức Duy Tiếng Việt (Ôn) Thành 

2 14g 40 -> 15g 20 Thể dục Quang Tiếng Việt (Ôn) 9 Thủ công Duy Tiếng Việt (Ôn) Thành
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Ra          chơi       20 phút

Sáng Ra          chơi       20 phút

2A

Sáng Ra          chơi       20 phút

Chiều

Chiều

1A

Sáng

Ra          chơi       30 phút

Ra          chơi       30 phút

1B

Chiều
Ra          chơi       30 phút



Lớp Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1A

Sáng

3 15g 50 -> 16g 30 Thể dục Quang Toán (Ôn) 10 TN-XH Duy Toán (Ôn) Thành

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 14 Đạo đức Duy Tiếng Việt 18

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 9 Tiếng Việt 15 Mỹ Thuật Sơn Toán 19

3 9g 10 -> 9g 50 Toán 3 Toán 10 Toán 16 Thủ công Duy Thể dục Quang

4 9g 50 -> 10g 30 Tiếng Việt 4 Âm nhạc Nhung Tiếng Việt (Ôn) 17 TN-XH Duy Thể dục Quang

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt (Ôn) 5 Tiếng Việt 11 Tiếng Việt (Ôn) Thành Tiếng Việt 20

2 14g 40 -> 15g 20 Tiếng Việt (Ôn) 6 Tiếng Việt (Ôn) 12 Tiếng Việt (Ôn) Thành Toán (Ôn) 21

3 15g 50 -> 16g 30 Toán 7 Toán (Ôn) 13 Toán (Ôn) Thành Sinh hoạt lớp 22

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Tiếng Anh Luyện Tin học Duy Tiếng Việt 15 TN-XH Thành

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Tiếng Anh Luyện Tin học Duy Toán 16 TN-XH Thành

3 9g 10 -> 9g 50 Toán 3 Tiếng Việt 7 Thể dục Quang Tiếng Việt 17 Đạo đức Thành

4 9g 50 -> 10g 30 Mỹ thuật Sơn Tiếng Việt 8 Thể dục Quang Âm nhạc Bích Thủ công Thành

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt 4 Tiếng Việt (Ôn) 9 Tiếng Việt 12 Tiếng Việt (Ôn) 18

2 14g 40 -> 15g 20 Tiếng Việt (Ôn) 5 Toán 10 Toán 13 Toán 19

3 15g 50 -> 16g 30 Tiếng Việt (Ôn) 6 Toán (Ôn) 11 Tiếng Việt 14 Sinh hoạt lớp 20

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Đạo đức Thành Thể dục Quang TN-XH Thành Tiếng Việt 14

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Thủ công Thành Thể dục Quang TN-XH Thành Tiếng Việt 15

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 3 Tiếng Anh Luyện Tin học Duy Âm nhạc Bích Toán 16

4 9g 50 -> 10g 30 Toán 4 Tiếng Anh Luyện Tin học Duy Mỹ Thuật Sơn Tiếng Việt (Ôn) 17

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt (Ôn) 5 Tiếng Việt 8 Tiếng Việt 11 Tiếng Việt 18

2 14g 40 -> 15g 20 Tiếng Việt (Ôn) 6 Tiếng Việt 9 Toán 12 Toán 19

3 15g 50 -> 16g 30 Toán (Ôn) 7 Toán 10 Tiếng Việt (Ôn) 13 Sinh hoạt lớp 20

Chiều

2B

Sáng

2A

Chiều

Ra          chơi       30 phút

Ra          chơi       30 phút

3A

Sáng Ra          chơi       20 phút

Chiều
Ra          chơi       30 phút

3B

Sáng

Chiều

Ra          chơi       20 phút

Ra          chơi       20 phút



Lớp Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1A

Sáng

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 12 Thể dục Quang Khoa học Sơn

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt (Ôn) 6 Tiếng Việt 13 Thể dục Quang Khoa học Sơn

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 7 Toán 14 Tiếng Anh Thanh Kỹ thuật Sơn

4 9g 50 -> 10g 30 Toán 4 Toán 8 Tiếng Việt (Ôn) 15 Tiếng Anh Thanh Mỹ thuật Sơn

1 14g 00 -> 14g 40 Tin học Duy Lịch sử 9 Tiếng Việt (Ôn) 16 Tiếng Việt 19

2 14g 40 -> 15g 20 Tin học Duy Địa lý 10 Toán 17 Toán 20

3 15g 50 -> 16g 30 Âm nhạc Bích Đạo đức 11 Tiếng Việt 18 Sinh hoạt lớp 21

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Khoa học Sơn Tiếng Việt 6 Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt 13

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Khoa học Sơn Tiếng Việt 7 Tiếng Anh Thanh Tiếng Việt 14

3 9g 10 -> 9g 50 Tin học Duy Kỹ thuật Sơn Toán 8 Thể dục Quang Toán 15

4 9g 50 -> 10g 30 Tin học Duy Mỹ thuật Sơn Tiếng Việt (Ôn) 9 Thể dục Quang Âm nhạc Bích

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt 3 Lịch sử Thành Tiếng Việt 10 Tiếng Việt 16

2 14g 40 -> 15g 20 Toán 4 Địa lý Thành Toán 11 Toán 17

3 15g 50 -> 16g 30 Tiếng Việt (Ôn) 5 Đạo đức Thành Toán (Ôn) 12 Sinh hoạt lớp 18

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Tin học Duy Tiếng Việt 8 Mỹ Thuật Sơn Tiếng Anh Thành

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Tin học Duy Tiếng Việt 9 Âm nhạc Bích Tiếng Anh Thành

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 3 Thể dục Quang Toán 10 Tiếng Việt 15 Toán 17

4 9g 50 -> 10g 30 Toán 4 Thể dục Quang Tiếng Việt (Ôn) 11 Tiếng Việt 16 Tiếng Việt (Ôn) 18

1 14g 00 -> 14g 40 Khoa học Thanh Tiếng Việt 5 Lịch sử 12 Tiếng Việt (Ôn) 19

2 14g 40 -> 15g 20 Khoa học Thanh Tiếng Việt 6 Địa lý 13 Toán 20

3 15g 50 -> 16g 30 Kỹ Thuật Thanh Toán 7 Đạo đức 14 Sinh hoạt lớp 21

5A

Sáng

Ra          chơi       20 phút

Ra          chơi       20 phút

Chiều

Ra          chơi       30 phút

Sáng

Chiều
Ra          chơi       30 phút

4A

Sáng Ra          chơi       20 phút

Chiều

4B

Ra          chơi       30 phút



Lớp Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1A

Sáng

1 7g 30 ->. 8g 10 Chào cờ 1 Thể dục Quang Tiếng Việt 10 Âm nhạc Bích Tiếng Việt 14

2 8g 10 -> 8g 50 Tiếng Việt 2 Thể dục Quang Tiếng Việt 11 Đạo đức Hòa Toán 15

3 9g 10 -> 9g 50 Tiếng Việt 3 Tin học Duy Toán 12 Lịch Sử Sơn Tiếng Anh Thành

4 9g 50 -> 10g 30 Toán 4 Tin học Duy Tiếng Việt (Ôn) 13 Địa Lý Hòa Tiếng Anh Thành

1 14g 00 -> 14g 40 Tiếng Việt 5 Tiếng Việt 7 Khoa học Thanh Tiếng Việt 16

2 14g 40 -> 15g 20 Tiếng Việt (Ôn) 6 Toán 8 Khoa học Thanh Toán 17

3 15g 50 -> 16g 30 Mỹ thuật Sơn Tiếng Việt (Ôn) 9 Kỹ Thuật Thanh Sinh hoạt lớp 18
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KT. Hiệu trưởng

5B

Thạnh Đông A , ngày 01 tháng 8 năm 2019

Ra          chơi       30 phút
Chiều

Sáng Ra          chơi       20 phút


